
  
  

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 5

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 10

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. What is the capital of Vietnam?
A. Hà Nội B. Hồ Chí Minh
C. Đà Nẵng D. Nha Trang

  
2. How do you say 'cảm ơn' in English?
A. Sorry B. Thank you
C. Goodbye D. Hello

  
3. What is the color of the sky on a clear day?
A. Red B. Blue
C. Green D. Yellow

  
4. What is the opposite of 'big'?
A. Huge B. Small
C. Tall D. Wide

  
5. Which animal is known as the king of the jungle?
A. Elephant B. Lion
C. Tiger D. Bear



  
6. What do you call the person who teaches students?
A. Doctor B. Teacher
C. Nurse D. Engineer

  
7. How many days are there in a week?
A. 5 B. 7
C. 6 D. 8

  
8. What is the first month of the year?
A. February B. January
C. March D. April

  
9. What is the opposite of 'hot'?
A. Warm B. Cold
C. Boiling D. Cool

  
10. What do you call a baby cat?
A. Puppy B. Kitten
C. Cub D. Calf



ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

A B B B B B B B B B
  
  Gợi ý / Giải thích:  

  Câu 1: Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.  

  Câu 2: 'Cảm ơn' trong tiếng Anh là 'thank you'.  

  Câu 3: Màu sắc của bầu trời vào một ngày quang đãng là màu xanh.  

  Câu 4: Từ trái nghĩa của 'big' là 'small'.  

  Câu 5: Sư tử được biết đến như là vua của rừng xanh.  

  Câu 6: Người dạy học sinh được gọi là giáo viên.  

  Câu 7: Có 7 ngày trong một tuần.  

  Câu 8: Tháng đầu tiên của năm là tháng Giêng.  

  Câu 9: Từ trái nghĩa của 'hot' là 'cold'.  

  Câu 10: Một con mèo con được gọi là 'kitten'.  
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